
Nam Nữ
Chuyên 

môn
LLCT

QLNN/

BDNV
BDLĐ

1.1 Nguyễn Thu Huyền 1978 Kinh

Xã Thái Long, thành 

phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

2008
Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Chuyên viên 

chính; Thẩm 

tra viên chính 

Cấp 

phòng

Thẩm tra viên chính,

 Phó Chánh Văn phòng, 

Cục THADS tỉnh Tuyên 

Quang

1.2 Nguyễn Hoàng Minh 1982 Kinh

Xã Nhân Mục,

 huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

2014
Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Chuyên viên;

Đào tạo 

nghiệp vụ thi 

hành án 

Cấp 

phòng

Chấp hành viên sơ cấp, 

Phó Chánh Văn phòng

Cục THADS tỉnh Tuyên 

Quang

Không

Không

 DANH SÁCH PHÊ DUYỆT RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 THUỘC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2026-2031

2 - Đưa ra khỏi quy hoạch

Họ và tênTT

Năm 

vào 

Đảng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 CỤC THADS TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số: 122/QĐ-CTHADS ngày 18/6/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang)

I. QUY HOẠCH CHỨC DANH CHÁNH VĂN PHÒNG

Trình độ

Chức danh, chức vụ, đơn 

vị công tác hiện tại

1 - Tiếp tục quy hoạch

Năm sinh

Dân tộc Quê quán

3- Bổ sung quy hoạch



Nam Nữ
Chuyên 

môn
LLCT

QLNN/

BDNV
BDLĐ

Họ và tênTT

Năm 

vào 

Đảng

Trình độ

Chức danh, chức vụ, đơn 

vị công tác hiện tại

Năm sinh

Dân tộc Quê quán

1.1 Trịnh Thị Nam 1976 Kinh

Xã Xuân Tân, 

huyện Xuân Trường, 

tỉnh Nam Định

2007
Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Chuyên viên 

chính;

Thẩm tra viên 

chính

Cấp 

phòng

Thẩm tra viên, Phó trưởng 

phòng phụ trách phòng tổ 

chức cán bộ, Cục THADS 

tỉnh Tuyên Quang

Không

Không

1.1 Đào Đức Hải 1978 Kinh

Xã Hà Kỳ,

huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

2004
Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Chuyên viên; 

Chấp hành 

viên trung cấp

Chấp hành viên trung cấp 

Cục THADS tỉnh Tuyên 

Quang

1.2 Đỗ Thị Hồng Huệ 1989 Tày

Xã Trung Châu,

huyện Đan Phượng,

thành phố Hà Nội

2016
Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Chuyên viên; 

Chấp hành 

viên trung cấp

Cấp 

phòng

Chấp hành viên sơ cấp

Cục THADS tỉnh Tuyên 

Quang

Không

2 - Đưa ra khỏi quy hoạch

3- Bổ sung quy hoạch

III. QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

1 - Tiếp tục quy hoạch

II. QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1 - Tiếp tục quy hoạch

2 - Đưa ra khỏi quy hoạch



Nam Nữ
Chuyên 

môn
LLCT

QLNN/

BDNV
BDLĐ

Họ và tênTT

Năm 

vào 

Đảng

Trình độ

Chức danh, chức vụ, đơn 

vị công tác hiện tại

Năm sinh

Dân tộc Quê quán

Không

1.1 Vũ Hồng Quân 1971 Kinh

Phường An Tường, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

2001
Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Chuyên viên 

chính; 

Chấp hành 

viên trung cấp

Cấp 

phòng

Chấp hành viên trung cấp, 

Phó trưởng phòng kiểm tra 

và giải quyết khiếu nại tố 

cáo Cục THADS tỉnh Tuyên 

Quang

Không

Không

3- Bổ sung quy hoạch

IV. QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

1 - Tiếp tục quy hoạch

2 - Đưa ra khỏi quy hoạch

3- Bổ sung quy hoạch
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